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Bài thứ năm 

(Giảng ngày 24 tháng 5 năm 1999 tại Tịnh Tông Học Hội 
Singapore, file thứ 6, số lưu trữ: 19-012-0006) 

Thưa quý vị đồng học, cùng tất cả mọi người. 

Ngày hôm qua chúng ta đã giảng đến câu “Họa phúc vô môn, duy 
nhân tự chiêu” (nghĩa là: Họa, phước không cửa vào, đều do người tự 
chuốc). Câu này nói rõ nguyên tắc cảm ứng tương giao trong đạo lý. Câu 
văn tuy đơn giản nhưng ý nghĩa hết sức sâu sắc. 

Nếu nhìn theo khoa học hiện đại thì đó là sự cảm ứng của tâm 
điện. Tâm là nói việc có thật, điện là nêu việc thí dụ. Nêu thí dụ thì nói 
chung không thể hoàn toàn chính xác, chỉ có thể ở mức tương tự, gần 
giống mà thôi. Vì trong các hiện tượng vật lý ở thế gian, dường như chỉ 
có dòng điện là truyền đi với tốc độ nhanh nhất, tương đương với tốc độ 
ánh sáng. Sự cảm ứng tức thời của tâm, nếu so với tốc độ ánh sáng hay 
tốc độ dòng điện, cũng không thể biết được là nhanh hơn bao nhiêu lần, 
không thể so sánh chính xác. Nhưng tốc độ của sóng điện truyền đi mỗi 
giây là 300.000 km, còn tốc độ của ý niệm trong tâm thì vừa sinh khởi 
đã biến hiện cùng khắp pháp giới hư không. Điều này trong lúc giảng 
giải tôi đã nhiều lần nói cùng quý vị. Đó là nguyên lý của sự cảm ứng. 

Nội dung sách Vựng biên hết sức phong phú, nêu ra nhiều chuyện 
tích xưa với công năng, hiệu quả tu tập [theo Cảm ứng thiên] để chứng 
minh. Nhưng thật ra những trường hợp nêu ra như vậy đều không nói hết 
được. Chỉ cần chúng ta lặng lẽ quan sát cuộc sống ngay quanh mình là 
thể nghiệm được ngay hiện tượng cảm ứng này một cách đúng thật. 
Người phương Tây gọi đó là lý lẽ thực tế. 

Sách Vựng biên, trong đoạn thứ năm có nêu một câu của Đại sư 

Huệ Năng vào đời Đường, tổ thứ sáu Thiền tông Trung Hoa. Trong Pháp 
Bảo Đàn kinh, Đại sư dạy rằng: “Hết thảy ruộng phước không lìa tự 
tâm.” Đây là lời dạy khái quát. Dựa theo đó mà giảng rộng ra thì cũng 
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chính là ý nghĩa “họa phước không cửa vào, đều do người tự chuốc”. 

Nói tự tâm là chỉ mọi ý niệm sinh khởi trong tâm. Trong tâm vừa 
khởi sinh ý niệm liền tức thời chiêu cảm những việc lành hay dữ, họa 
hay phước. Quả báo nhỏ là những việc lành, dữ. Quả báo lớn là những 
tai họa hay phước báo. Trong kinh điển, đức Phật dạy rằng: “Cát hung 

họa phúc giai do tâm tạo.” (nghĩa là: Việc lành dữ, họa phước đều do 
tâm tạo ra.) Lại dạy rằng, những việc tội phước, những quả báo khổ não 
hoặc an vui, đều do nghiệp tạo bởi thân, khẩu, ý chiêu cảm mà có. 

Người thế gian không hiểu được ý nghĩa này. Nếu ai thấu rõ được 
ý nghĩa này mới có thể tự mình nỗ lực tu tập hướng thiện. Nếu không 
hiểu được, chỉ biết chạy theo những phiền não, vọng tưởng mà tạo 
nghiệp, nhất định sẽ chiêu cảm những việc xấu ác, tai họa. 

Cho nên, nếu chúng ta muốn tiêu trừ thiên tai hay hiểm họa do con 
người tạo ra ở thế gian này, liệu có được không? Câu trả lời chắc chắn là 
được. Phải dùng phương pháp nào? Chính là giáo dục.  

Có lần tôi đang ở Australia, ông Cục trưởng Cục Đa văn hóa 

Queensland đến gặp tôi, bàn về việc hòa hợp các chủng tộc, hòa hợp các 
tôn giáo. Làm sao để mọi người có thể buông bỏ những thành kiến tự 
thân, tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau, cùng chung sống hòa hợp trong thực 
tế? Ông Cục trưởng là người chịu trách nhiệm các vấn đề này tại 
Australia. Tôi chỉ nói với ông ấy một điều duy nhất, đó là giáo dục. 

Các bậc thánh hiền Trung quốc từ xa xưa đã dạy chúng ta rằng: 
“Trong việc dựng nước trị dân, giáo dục là trước hết.” (kiến quốc quân 
dân, giáo học vi tiên)  

Chúng ta lập ra một chính quyền, xây dựng một đất nước, cai trị 
người dân, phải dùng phương pháp gì? Trước hết là giáo dục. Ngày nay, 
nếu muốn đạt đến một xã hội hòa hợp, một thế giới hòa bình, trừ việc 
giáo dục ra thì không còn bất kỳ biện pháp nào khác. 

Vậy nội dung của một nền giáo dục như thế là gì? Chính là ý nghĩa 
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cảm ứng [chúng ta đang bàn]. Nếu đối với ý nghĩa này đã hiểu rõ ràng, 
đối với chân tướng sự thật này đã nhận biết sáng tỏ, thì mỗi lúc khởi tâm 
động niệm liền tự nhiên có sự kiềm chế, soát xét lại, từ đó biết nỗ lực 
làm việc thiện. 

Vậy tiêu chuẩn thế nào là việc thiện? Đó là mười nghiệp lành (tức 
là thập thiện nghiệp). Nếu ai ai cũng làm theo mười nghiệp lành, thì 
thiên tai hay hiểm họa do con người tạo ra đều không còn nữa, cũng 

không thể phát sinh. 

Trong kinh điển đức Phật dạy rằng, nếu như mọi vọng tưởng, ý 
niệm của chúng ta đều chạy theo, đều bám chấp nơi sân hận, tật đố, tà 
dâm, thì địa ngục sẽ hiện ra ngay trước mắt. Địa ngục như thế từ đâu 

đến, chúng ta phải nhận hiểu rõ. 

Nếu mỗi ý niệm đều là keo kiệt, tham lam, ham muốn không chán, 
những gì hiện có không thể bỏ ra bố thí, đó chính là tạo nghiệp ngạ quỷ. 
Cảnh giới của quỷ trong sáu đường liền hiện ra trước mắt. 

Thế nào gọi là ngu si? Đối với tất cả các pháp thế gian và xuất thế 
gian, không có khả năng phân biệt giữa chân thật và giả dối, giữa chánh 
với tà, giữa đúng với sai, thậm chí cũng không phân biệt được thiện ác, 
lợi hại, hết thảy đều thấy biết điên đảo trái ngược, như vậy là ngu si. 
Ngu si là nghiệp của loài súc sinh. Nếu mỗi ý niệm đều ngu si, [cảnh 
giới súc sinh liền hiện ra trước mắt.] 

Cho nên, tham lam, sân hận và si mê là các nghiệp dẫn đến ba 
đường ác. Ngày nay, chúng ta hãy bình tĩnh quan sát quảng đại quần 
chúng trong xã hội này, xem ai là người không có tham sân si? Chẳng 
những là có, mà tham sân si ấy còn không ngừng phát triển, phát triển 
với tốc độ thật đáng sợ! Khi những ý niệm, hành vi tham lam, sân hận, si 
mê đều phát triển, thì ba đường ác liền hình thành hết sức nhanh chóng. 
Chúng ta đâu cần phải đọa vào ba đường ác trong sáu nẻo luân hồi, chỉ 
sợ rằng chính xã hội hiện nay của chúng ta đây rồi sẽ biến thành những 
cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Quý vị nói xem, như thế có đáng 
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sợ hay chăng? 

Ngày nay cũng có một số người thấy biết sáng tỏ, các bậc chí sĩ 

nhân đức, mong muốn cứu vớt xã hội này. [Trong số đó,] Đại sư Ấn 
Quang vì chúng ta dẫn dắt, vì chúng ta chỉ bày, dạy dỗ, kêu gọi chúng ta 
cứu vãn đại nạn khẩn cấp này. Vận dụng đạo lý của Nho gia không kịp 
nữa, cho đến đạo lý lớn lao của nhà Phật cũng không còn kịp nữa. Vì thế 
ngài mới đề cao các bản văn Liễu Phàm tứ huấn, Cảm ứng thiên, Văn 

Xương Đế quân Âm chất văn, nhằm cứu khổ cứu nạn. 

Trong tất cả ác nghiệp, hai nghiệp giết hại và dâm dục là nặng 
nhất. Cho nên, An Sĩ toàn thư đối với hai nghiệp ác này đặc biệt dành 
riêng mỗi loại trọn một quyển để giảng giải thật rõ, cảnh tỉnh chúng ta 
phải chú ý. Hai nghiệp ác này là tội lỗi nặng nề căn bản nhất, cũng là cội 
nguồn của mọi điều hung hiểm, tai họa. Mười nghiệp lành có thể cứu 
vãn được kiếp nạn này. 

Niệm Phật là pháp lành cao trổi nhất. Cho nên phần cuối An Sĩ 

toàn thư là sách Tây quy trực chỉ, khuyên chúng ta niệm Phật cầu sinh 
về thế giới Cực Lạc. 

Các nghiệp ác dẫn đến ba đường ác, chúng ta đã thấu hiểu rõ ràng. 
Bây giờ nói đến ba đường lành. Cảnh giới a-tu-la nằm trong ba đường 
lành, [những chúng sinh] tuy làm việc thiện, tâm hạnh tương ưng với 
mười nghiệp lành, nhưng tập khí ngạo mạn quá nặng, tánh tình quá nóng 
nảy, tâm háo thắng quá mạnh, nên rơi vào cảnh giới a-tu-la. 

Những ai có thể kiên trì giữ theo năm giới, tạo mười nghiệp lành, 
khởi tâm động niệm, ứng xử đối đãi với người, tiếp xúc muôn vật đều 
không ra ngoài đường hướng nguyên tắc này, thì được sinh vào cõi 
người. 

Nếu có thể dựa theo mười nghiệp lành mà ngày càng nâng cao hơn 

nữa, đến mức cực kỳ trọn vẹn đầy đủ, thì đó là con đường sinh vào cõi 
trời. 
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Có thể thấy rằng, trong sự giáo dục của Phật giáo thì mục tiêu 
trước hết là dạy người dứt ác tu thiện. Mục đích là bảo đảm chắc chắn 
cho chúng ta đời sau không đọa vào các đường ác, có thể được hưởng 
phước báo ở hai cõi trời người, chỉ có điều là chưa thể vượt thoát ra khỏi 
ba cõi, sáu đường luân hồi. 

Những người thông minh sáng suốt hơn nữa, thấy biết được ba 
đường lành cũng không phải biện pháp giải thoát rốt ráo, không giải 
quyết được tận gốc rễ [luân hồi], nên tiếp tục hướng thượng tu tập, vượt 
thoát ra ngoài ba cõi, như là các bậc A-la-hán. Bậc A-la-hán thấu hiểu 
được ý nghĩa chân thật của nhân ngã, như trong kinh Kim Cang có dạy: 
“Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng ảo bào ảnh” (nghĩa là: Hết thảy 
các pháp hữu vi, như mộng ảo, bọt nước), cho nên các ngài buông xả 
mọi sự bám chấp vào bản ngã. Trong Phật pháp thường dạy đó là vô 

ngã. Bám chấp vào bản ngã liền có đủ sáu đường luân hồi, đạt đến vô 
ngã thì sáu đường luân hồi đều không còn nữa. Vượt thoát sáu đường 
luân hồi, đó là chứng đắc quả A-la-hán. 

Nếu có người thấu hiểu được hết thảy mọi hiện tượng trong vũ trụ 
này đều do duyên khởi, thấy được bản chất đều là không, thì những hiện 
tượng ấy từ đâu mà có? Sáu đường luân hồi từ đâu mà có? Mười pháp 
giới từ đâu mà có? Hết thảy hiện tượng như thế đều đồng một duyên 
khởi. Sáng tỏ được ý nghĩa này rồi liền buông xả được những bám chấp 
cực kỳ vi tế, biết rõ rằng bám chấp là sai lầm. Đạt được cảnh giới ấy là 
cao trổi hơn bậc A-la-hán, chứng được quả Phật Bích-chi. 

Nếu có người hiểu rõ được ý nghĩa vô ngã như trên, lại có thể phát 
tâm cứu giúp hết thảy chúng sinh, dạy dỗ, dắt dẫn hết thảy chúng sinh, 
học và làm theo sáu pháp ba-la-mật, đó chính là hạnh nguyện Bồ Tát. 

Nếu khởi tâm từ bi, chân thành, bình đẳng, dùng việc làm của 
chính bản thân mình để giáo hóa người khác, đó chính là hạnh nguyện, 
là việc làm của chư Phật. 

Những lời như trên đều là giảng về chánh báo. Phật từ thân người 
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tu tập mà thành, Bồ Tát cũng từ thân người tu tập mà thành, chỉ cần quý 
vị một niệm quay về tự tâm liền vượt thoát cõi phàm, nhập vào cõi 
thánh. Vì sao chúng ta không chịu nỗ lực? Vì sao không chịu hướng 
thượng học theo? Học làm theo Phật, Bồ Tát thì hết sức tốt lành, hết sức 
lợi lạc, được phước báo không giới hạn. 

Cho nên, những điều lành dữ, tai họa hay phước báo đều “không 

cửa vào”, chính là không có sự nhất định, không có pháp cố định, hết 
thảy đều [biến chuyển] do nơi một niệm trong lòng người. Người phàm 
chỉ biết được một ý niệm là hiền thiện hay xấu ác, không thấu hiểu được 
rằng trong chỗ thiện hay ác đó còn có rất nhiều khác biệt. Chính trong 
pháp Phật giảng giải cho chúng ta ý nghĩa này hết sức thấu triệt, hết sức 
sáng tỏ. Một khi ta chuyển biến được chánh báo thì y báo liền theo đó 

cũng được chuyển biến. Y báo là quốc độ, là môi trường sống quanh ta, 
[còn chánh báo là tâm thức, là ý niệm, hành vi của mỗi chúng ta]. 

Quý vị xem kinh Hoa Nghiêm có giảng về thế giới Hoa Tạng, là 
quốc độ, môi trường sống của đức Phật Tỳ-lô-giá-na. Lại thấy có thế 
giới Cực Lạc, là quốc độ, môi trường sống của đức Phật A-di-đà, như 

nói có lầu thơm, cây báu, trang nghiêm thanh tịnh... Những điều ấy từ 
đâu mà có? Thảy đều từ nơi sự giáo hóa chúng sinh bằng tâm chân 
thành, từ bi, bình đẳng, chiêu cảm mà biến hiện ra. 

Chúng ta ngày nay sống trên trái đất này, trái đất là quốc độ, là môi 
trường sống của chúng ta. Mọi người đều đã thấy, đã nghe, nhiều người 
nói rằng trái đất này đã lâm bệnh rồi, mà là bệnh cực kỳ nghiêm trọng. 
Nơi nơi đều xảy ra thiên tai, hiểm họa. Những thiên tai, hiểm họa ấy từ 
đâu mà ra? Đều từ tâm niệm tham lam, sân hận, si mê biến hiện ra. 

Tâm tham lam [của con người] quá nặng, tâm tham ấy là nước, nên 
tai họa lũ lụt hiện ra trước mắt. Tâm sân hận [của con người] quá nặng, 
tai họa lửa thiêu liền hiện ra trước mắt. Tâm ngu si [chiêu cảm] tai họa 
gió bão. Tâm không bình đẳng [chiêu cảm] động đất. Trạng thái tâm của 
đại đa số quần chúng trong xã hội chúng ta hiện nay thế nào mà chiêu 
cảm những thiên tai, hiểm họa như thế? 
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Thiên tai, hiểm họa có thể tiêu trừ, có thể hóa giải. Tôi thường nói 
rằng, khoa học kỹ thuật không làm được điều đó. Các biện pháp chính 
trị, vũ lực, quân sự hay kinh tế cũng không làm được. Tất cả đều do nơi 

tâm địa con người. Chuyển biến tâm địa con người thì duy nhất chỉ có 
thể nhờ vào nền giáo dục của thánh hiền. Nền giáo dục của thánh hiền là 
một nền giáo dục bình đẳng. 

Tôi từng tiếp xúc với rất nhiều vị lãnh đạo các tôn giáo trên thế 
giới, cùng với các vị ấy bàn luận. Hiện nay các vị ấy đều ý thức được 
rằng kiếp nạn của thế giới này rất đáng sợ. Vì thế, họ đều mong muốn 
tôi đưa ra phương cách làm thế nào để có hòa bình, có sự hòa hợp chung 
sống, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Nhận thức được như vậy là rất tốt. 
Trong Phật pháp gọi đó là sự giác ngộ ban đầu, tối sơ giác ngộ, đó là 

hiện tượng tốt. Nguyện vọng như thế của chúng ta, nếu muốn thành hiện 
thực phải nhờ đến giáo dục. Tôi giải thích với các vị ấy rằng, tôn giáo 
hiện nay chẳng có biện pháp gì để giải quyết vấn đề, đó là vì chúng ta 

chỉ có “tôn” (tức là lòng tôn kính, tín ngưỡng) mà không có “giáo” (tức 
là sự giáo dục), mọi người thử nghĩ xem, có đúng vậy chăng? 

Điều này tôi đã nói trong Hội nghị Tôn giáo Thế giới về Hòa bình 
tại Sydney (Australia). Chúng ta đã có “tôn”, cần xem trọng giáo dục. 
Trong chữ “tôn giáo” thì giáo là giáo dục. Phải làm thế nào giáo dục tín 
đồ của chúng ta phát triển tình thương yêu rộng lớn bình đẳng. Trong 
Thiên Chúa giáo cũng như Cơ Đốc giáo đều nói rằng: “Thượng đế 
thương yêu người đời.” Chúng ta suy ngẫm câu nói ấy xem, Thượng đế 
thương yêu người đời, hoàn toàn không phải chỉ thương yêu tín đồ tôn 
giáo của mình. Người tín ngưỡng Thượng đế được ngài thương yêu, kẻ 
không tín ngưỡng cũng được ngài thương yêu. Bởi vì đó là con người, 
mà Thượng đế thương yêu người đời, hoàn toàn không có phân biệt 
trong sự thương yêu đó. 

Nhà Phật dạy tâm từ bi chân thật bình đẳng, thương yêu bảo bọc 
hết thảy chúng sinh, đem lòng thương yêu chân thành, vô tư bố thí, vì 
hết thảy chúng sinh phụng sự vô điều kiện. Như vậy thì vấn đề nêu ra đã 
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được giải quyết. Nếu kèm theo điều kiện thì không thể giải quyết được 
vấn đề. Phải phụng sự hết thảy chúng sinh hoàn toàn vô điều kiện. 

Chúng ta sau khi học hỏi phải mang ra thực hành. Học mà không 
hành thì nào có ích lợi gì? Như vậy thì vẫn chiêu cảm tai nạn đến với 
mình thôi. Học hỏi xong, phải tức thời vận dụng vào thực tế, phải mang 
ra thực hành. 

Ngày nay, khi viếng thăm những người khác tôn giáo, khác chủng 
tộc, tôi đều lấy tâm thương yêu chân thành, vô tư cúng dường, nhiệt tình 
giúp đỡ họ. Và tôi đã nhận lại được sự đáp ứng tương tự, chứng minh 
cho những lời dạy của Phật, Bồ Tát, chứng minh cho lời nói của Thái 
Thượng, đúng là “đều do người tự chuốc”. Tôi chiêu cảm được rất nhiều 
người đối với tôi hết sức nhiệt tình thương yêu. 

Từ một điểm nhỏ này, chúng ta có thể suy xét sâu rộng ra để nhận 
hiểu rằng, sự bình an ổn định của xã hội, hòa bình của thế giới, quả thật 
có hy vọng đạt được, dựa vào nhiệt tâm giáo dục của các nhà tôn giáo 
trên thế giới, phát huy tình thương yêu rộng khắp. Như vậy mới có thể 
giải quyết tai họa hiện nay. Ý nghĩa này chúng ta cần thể hội thật sâu 
sắc. 

Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây thôi. (1,40) 
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